
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

 CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Năm .........
( Tổng cộng 100 điểm )

Chương trình PHCNDVCĐ Huyện / thị xã/ thành phố  ……………….......... 
Địa chỉ :............................................................Điện thoại : …….....................
Họ và tên thư ký chương trình : ………………………………………………
	NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM
	CÓ
	KHÔNG
	ĐVTC
	Đoàn PT

	I. Quản lý tổ chức : 35 điểm
	35
	-35
	
	

	1. Phiếu theo dõi người tàn tật tại địa phương
	4
	
	
	

	    1.1/ Họ tên người tàn tật
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.2/ Tuổi, giới
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.3/ Địa chỉ
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.4/ Phân loại tàn tật
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.5/ Nguyên nhân tàn tật
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.6/ Phiếu 23 nhu cầu cần phục hồi (2-1-0)
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.7/ Người phụ trách phục hồi
	0,5
	- 0,5
	
	

	    1.8/ Kết quả phục hồi hàng tháng
	0,5
	- 0,5
	
	

	2. Bản đồ về người tàn tật của địa phương
	4
	-4
	
	

	    2.1/  Đánh dấu nơi ở của người tàn tật
	1
	-1
	
	

	    2.2/ Đánh dấu Trạm y tế, trường học
	1
	-1
	
	

	    2.3/  Đánh dấu nhân viên PHCNDVCĐ
	1
	-1
	
	

	    2.4/  Có các thống kê ở góc bản đồ như:

       + T/số NKT, Tỉ lệ so với dân số.

       + T/số NKT cần phục hồi, tỉ lệ so với T/sNKT

       + Phân nhóm, số lượng mỗi nhómvà tỉ lệ từng nhóm so với số NKT cần phục hồi.

       + Số trẻ em từ 0 -15 tuổi.

	1�
	-1
	
	

	3. Hoạt động Ban điều hành cấp xã, giao ban với các đội sản xuất, thôn về hoạt động của chương trình
	4
	-4
	
	

	    3.1/ Hàng tháng có 1 buổi họp Ban Điều hành ( có biên bản họp hoặc giao ban )
	4
	- 4
	
	

	    3.2/ Hàng quí có 1 buổi họp Ban Điều hành ( có biên bản họp hoặc giao ban)
	2
	-2
	
	

	    3.3/ Hàng năm có 1 buổi họp Ban Điều hành ( có biên bản họp hoặc giao ban)
	1
	-1
	
	

	4. Phong bì dựng hồ sơ theo dõi tại gia đình
	3
	-3
	
	

	    4.1/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	1
	-1
	
	

	    4.2/ Nhận xét kết quả luyện tập hàng tháng
	1
	-1
	
	

	    4.3/ Lời dặn của cán bộ PHCN 
	1
	-1
	
	

	5.Báo cáo định kỳ từ xã về huyện:

     5.1/ Tháng 1 lần

     5.2/ Quý/lần

     5.3/ Năm/lần
	10

10

5

2
	-10


	
	

	6.Báo cáo định kỳ từ huyện về tỉnh :

      6.1/ Quý/ lần

      6.2/  6 tháng/ lần

      6.3/ Năm/ lần
	10

10

5

2
	-10


	
	

	II/ Chỉ số NKT được PHCN : 20 điểm
	20
	
	
	

	1. 

                Số NKT có tiến bộ

         T/Số NKT có nhu cầu PHCN

                          > 80%

                        50 – 79%

                          <50%
	5

3

2
	
	
	

	2.            Số trẻ em tàn tật được đi học

          T/ số  trẻ tàn tật ở độ tuổi đi học

                          >80%

                           50-79%

                           <50%


	5

3

2


	
	
	

	3.      T/số người lớn khuyết tật hòa nhập xã hội

     T/số người lớn khuyết tật có nhu cầu phục hồi

                         >80%

                        50-79%

                          <50%
	5

3

2
	
	
	

	4.TS NKT có nhu cầu PHCN có dụng cụ trợ giúp

TS NKT có nhu cầu PHCN cần dụng cụ trợ giúp

                       >80%

                       50-79%

                       <50%
	5

3

2
	
	
	

	  Ghi chú : 

 Các số liệu ở mục II ghi đầy đủ cả tử số và mẫu số, sau đó tính tỉ lệ %
	
	
	
	

	III. Chỉ số về hoạt động xã hội : 10 điểm


	10
	
	
	

	1.      T/số NKT tham gia các phong trào xã hội

                                 T/số NKT

                       >80%

                     50-79%

                       <50%
	5

3

2
	
	
	

	2.TS người tàn tật (>18 tuổi) xây dựng gia đình

             T/số người tàn tật ở độ tuổi đó

                      >80%

                      50-79%

                       <50%
	5

3

2
	
	
	

	IV. Chỉ số về đào tạo tuyến thôn bản và tham gia của tuyến huyện vào việc kiểm tra, huấn luyện phát triển chương trình (kiểm tra sổ theo dõi) : 25 điểm
	25
	-10
	
	

	1. Thời gian huấn luyện tại xã theo kế hoạch 01 ngày
	5
	-5
	
	

	2. Đào tạo bổ sung cho tuyến xã ,y tế thôn bản
	5
	-5
	
	

	3. Tham gia của tuyến huyện vào kiểm tra huấn luyện.      

      - Quý/ lần

      - 6 tháng/lần 

       -Năm/ lần                                      
	5
5

3

2
	
	
	

	4 Tổng số xã trong huyện triển khai chương trình

       - Từ 80 – 100% số xã trong huyện thị có CT

       - Từ 50 –79% số xã trong huyện thị có CT
	10
10

7
	
	
	

	V/ Kinh phí triển khai chương trình : 10điểm


	10

	
	
	

	        - > 50% số xã/phường triển khai bằng kinh phí địa phương

        - Từ 30 – 49% số xã phường

        - Từ > 30% số xã phường
	10

5

2
	
	
	

	Tổng điểm
	100
	-45
	
	


VI Cách đánh giá :


1/ Điểm đạt được của cơ sở : ……………………( Tối đa là 100điểm )



- Nội dung I :……………………………… ( Tối đa 35 điểm )



- Nội dung II : ……………………………( Tối đa 20 điểm )



- Nội dung III : ……………………………( Tối đa 10 điểm )



- Nội dung IV :……………………………( tối đa 25 điểm )



- Nội dung V : ……………………………( Tối đa 10 điểm )


2 / Xếp loại của cơ sở : 



1. Loại tốt :


Đạt từ 86 – 100 điểm



2. Loại khá:


Đạt từ  70 –85 điểm



3. Loại trung bình :
Đạt từ 50 –69 điểm



4. Loại kém :

Đạt từ 49 trở xuống

3/ Nhận xét :

* Ưu điểm:


* Tồn tại:

* Kiến nghị:








.....Ngày ...... tháng....... năm 2020
T/M ĐOÀN  KIỂM TRA


GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ









       (Ký, đóng dấu)

BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

( Tính đến tháng  …….    Năm 2020 )
1. Tên huyện : …………………………………………Tỉnh Lâm Đồng

2. Họ và tên thư ký  chương trình: 
   Chức vụ, nơi công tác : ………………………………………………… 
Điện thoại : ……………………………

 3.  Tổng số xã đã triển khai PHCNDVCĐ

              Tổng số xã trong toàn Huyện  

4. Tỷ lệ % người khuyết tật so với dân số = Tổng số người khuyết tật   =
                                                                     Tổng số dân được điều tra

*Trong đó :



- Số người tàn tật > hoặc = 16 tuổi :……………………….



- Số người tàn tật < 16 tuổi : …………………………………….

5. Phân chia theo  tỷ lệ % các nhóm khuyết tật :


- Khó khăn về vận động = Tổng số người KKVĐ    =
                                                   Tổng số người khuyết tật    


- Khó khăn về nhìn = Tổng số người KK về nhìn    =

                                              Tổng số người khuyết tật    


- Khó khăn về nghe nói =     Tổng số người KK về nghe nói    =

                                                           Tổng số người khuyết tật    


- Khó khăn về học =     Tổng số người KK về học    =

                                                Tổng số người khuyết tật    


- Người có hành vi xa lạ =    Tổng số người có hành vi xa lạ    =

                                                            Tổng số người khuyết tật    


- Động kinh =     Tổng số người động kinh    =

                                     Tổng số người khuyết tật    


- Mất cảm giác ( phong ) = Tổng số người mất cảm giác    =

                                                      Tổng số người khuyết tật    



- Các dạng tàn tật khác = 
Tổng số người tàn tật khác    =

                                                   Tổng số người khuyết tật    

6.   Tổng số NTT có nhu cầu PHCN    =

          Tổng số NTT được điều tra    

7. Tổng số cộng tác viên:

- Đã tập huấn PHCN - DVCĐ:


- Chưa được tập huấn:

8. TSố NKT tiếp cận các dịch vụ Y tế dưới các hình thức khác nhau    =




TSố NKT được thống kê

9. Số TE (từ SS - 6 tuổi) được sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp sớm các dạng KT  =


         Tổng số TE (từ SS - 6 tuổi) trên địa bàn

Giám Đốc TTYT


                        Người báo cáo số liệu thống kê









       Ký ghi rõ họ tên


TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRẠM Y TẾ                             .
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

 CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI CHỨCNĂNG

 DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TUYẾN XÃ PHƯỜNG

Năm 2020 ( Tổng cộng 80  điểm )

Chương trình PHCNDVCĐ xã ……………………......................................
Địa chỉ : …………………………              Điện thoại : …………………

Họ và tên người phụ trách chương trình  :……………………………………

	NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM
	CÓ
	KHÔNG
	C. Điểm

	I. Quản lý tổ chức : 25 điểm
	25
	-25
	

	1. Phiếu theo dõi người tàn tật tại địa phương
	4
	-4
	

	    1.1/ Họ tên người tàn tật
	0,5
	- 0,5
	

	    1.2/ Tuổi, giới
	0,5
	- 0,5
	

	    1.3/ Địa chỉ
	0,5
	- 0,5
	

	    1.4/ Phân loại tàn tật
	0,5
	- 0,5
	

	    1.5/ Nguyên nhân tàn tật
	0,5
	- 0,5
	

	    1.6/ Phiếu 23 nhu cầu cần phục hồi (2-1-0)
	0,5
	- 0,5
	

	    1.7/ Người phụ trách phục hồi CN
	0,5
	- 0,5
	

	    1.8/ Kết quả phục hồi CN hàng tháng
	0,5
	- 0,5
	

	2. Bản đồ về người tàn tật của địa phương
	4
	-4
	

	    2.1/  Đánh dấu nơi ở của người tàn tật
	1
	-1
	

	    2.2/ Đánh dấu trạm y tế, trường học
	1
	-1
	

	    2.3/  Đánh dấu nhân viên PHCNDVCĐ
	1
	-1
	

	    2.4/  Có các thống kê ở góc bản đồ như:

       + T/số NKT, Tỉ lệ so với dân số.

       + T/số NKT cần phục hồi, tỉ lệ so với T/sNKT

       + Phân nhóm, số lượng mỗi nhómvà tỉ lệ từng nhóm so với số NKT cần phục hồi.

       + Số trẻ em từ 0 -15 tuổi.

	1�
	-1
	

	3. Hoạt động Ban điều hành cấp xã, giao ban với các đội sản xuất, thôn về hoạt động của chương trình
	4
	-4
	

	    3.1/ Hàng tháng có 1 buổi họp Ban Điều hành ( có biên bản họp hoặc giao ban )
	4
	- 4
	

	    3.2/ Hàng quí có 1 buổi họp Ban Điều hành ( có biên bản họp hoặc giao ban)
	2
	-2
	

	    3.3/ Hàng năm có 1 buổi họp Ban Điều hành ( có biên bản họp hoặc giao ban)
	1
	-1
	

	4. Phong bì dựng hồ sơ theo dõi tại gia đình
	3
	-3
	

	    4.1/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	1
	-1
	

	    4.2/ Nhận xét kết quả luyện tập hàng tháng
	1
	-1
	

	    4.3/ Lời dặn của cán bộ PHCN 
	1
	-1
	

	5.Báo cáo định kỳ từ xã về huyện:

     5.1/ Tháng 1 lần

     5.2/ Quý/ lần

     5.3/ Năm/ lần.

     5.4 /Không báo cáo
	10

10

5

2


	-10
	

	II/ Chỉ số NKT được PHCN : 20 điểm
	20
	
	

	1.                 Số NKT có tiến bộ

         T/Số NKT có nhu cầu PHCN

                          > 80%

                        50 – 79%

                          <50%
	5
5

3

2
	
	

	2.            Số trẻ em tàn tật được đi học

          T/ số  trẻ tàn tật ở độ tuổi đi học

                          >80%

                           50-79%

                           <50%
	5
5

3

2
	
	

	3. .      T/số người lớn khuyết tật hội nhập xã hội

     T/số người lớn khuyết tật có nhu cầu phục hồi

                         >80%

                        50-79%

                          <50%
	5
5

3

2
	
	

	4. . T/số NKT có nhu cầu PHCN có dụng cụ trợ giúp

     T/số NKT có nhu cầu PHCN cần dụng cụ trợ giúp

                       >80%

                       50-79%

                       <50%
	5
5

3

2
	
	

	Ghi chú : 

 Các số liệu ở mục II ghi đầy đủ cả tử số và mẫu số, sau đó tính tỉ lệ %
	
	
	

	III. Chỉ số về hoạt động xã hội : 10 điểm


	10
	
	

	1.      T/số NKT tham gia các phong trào xã hội

                                 T/số NKT

                       >80%

                     50-79%

                       <50%
	5
5

3

2
	
	

	2.   T/ số người tàn tật (>18 tuổi) xây dựng gia đình
             T/số người tàn tật ở độ tuổi đó

                      >80%

                      50-79%

                       <50%
	5
5

3

2
	
	

	IV. Chỉ số về đào tạo tuyến thôn bản và tham gia của tuyến huyện và việc kiểm tra, huấn luyện phát triển chương trình (kiểm tra sổ theo dõi) : 15 điểm
	
	
	

	1. Thời gian huấn luyện tại xã theo kế hoạch 01 ngày
	5
	-5
	

	2. Đào tạo bổ sung cho tuyến xã, y tế thôn bản
	5
	-5
	

	3. Tham gia của tuyến huyện vào kiểm tra huấn luyện .

      - Quý /lần 

      - 6 tháng / lần
      - Năm/ lần
	5
5

3

2
	
	

	V/ Kinh phí triển khai chương trình : 10điểm
	10
	
	

	- Chính quyền địa phương có hỗ trợ  kinh phí hoặc chương trình hoạt động bằng kinh phí của trạm y tế

 > 50%

- < 50%

- Hoàn toàn không có
	10

5


	-10
	

	Tổng điểm
	80
	-45
	


VI Cách đánh giá :


1/ Điểm đạt được của xã ; phường  : …………….( Tối đa là 80 điểm )



- Nội dung I : ………………………………( Tối đa 25 điểm )



- Nội dung II : ………………………………( Tối đa 20 điểm )



- Nội dung III : ……………………………….( Tối đa 10 điểm )



- Nội dung IV :………………………………..( Tối đa 15 điểm )



- Nội dung V : ………………………………( Tối đa 10 điểm )


2 / Xếp loại của cơ sở : 



1. Loại tốt :


Đạt từ 76 – 80 điểm



2. Loại khá:


Đạt từ  60 –75 điểm



3. loại trung bình :

Đạt từ 40 –59 điểm



4. Loại kém :

Đạt từ 40 trở xuống

3/ Nhận xét :

* Ưu điểm:


* Tồn tại:

* Kiến nghị:








…ngày…… tháng      năm        

Phụ trách chương trình                                 Trạm trưởng trạm Y tế 

































